
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI MÔN TIẾNG ANH
KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC

***

Môn thi tiếng Anh gồm 3 bài thi cho 4 kỹ năng: thi Đọc-Viết làm bài trong 90 phút, bài Nghe trong 35 phút và bài thi Nói, mỗi thí sinh trình bày 7-10 phút.

Tổng số điểm của bài thi Đọc-Viết : 60 điểm

Bài thi Nghe: 20 điểm

Bài thi Nói:   20 điểm

Tổng số điểm của môn thi: 100 điểm, điểm qua/đỗ: 50 điểm với điều kiện điểm thành phần mỗi bài thi phải đạt ít nhất 1/3 tổng số điểm của bài.

Bài thi môn tiếng Anh soạn theo dạng thức bài thi B1 Khung tham chiếu chung Châu Âu, khung ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Sau đây là dạng bài cụ thể và những chú ý khi làm bài.
TEST PAPER ONE (Bài thi Đọc-Viết)
A. READING  
I.  Choose a, b, c, or d to fill in each question.
Bài tập thứ nhất gồm 10 câu, mỗi câu hỏi có 1 chỗ trống và bên dươi có 4 câu trả lời cho sẵn, thí sinh dựa vào kiến thức ngữ pháp và nghĩa của từ để chọn câu trả lời đúng bằng cách đánh dấu (( ) vào câu trả lời đúng. Chú ý chỉ đânh dấu, không điền vào chỗ trống. Ví dụ:

1. Can you remember the day…………?

   a. that you first came here




b. which you first came here

  ( c. when you first came here



d. why you first came here

2. That is the girl ……… mother is sick.

   a. which 


(b. whose


c. whom

d. who

3. The ………….. blew his whistle to signal the end of the match

    a. judge


b. spectators


(c. referee

d. coach

4. She is studying hard………….. get the scholarship overseas

    (a. in order to

b. so that


c. so as


d. in order that

5. It was not so easy  to …… Susan change her mind.

   a. persuade


b. make


c. say

 
d. insist

6…..7…..8…..9……10…..
II. Choose  A, B, C or D to match each box.
Bài tập đọc hiểu thứ 2 gồm 5 câu hỏi dưới dạng thông báo, biển báo hoặc thư nhắn và 4 câu trả lời. Thí sinh đọc và hiểu nội dung câu hỏi và đánh dấu vào câu trả lời đúng bên cạnh. Ví dụ:






    A. You can buy cigarettes here.

       1. No Smoking 
                           B. You can  smoke here.







(C. Smoking is Not allowed here.







   D. Please, do Not burn anything here.

	2. Don’t leave the door open behind you!










   A. The door is open.

. 






(B. Close the door after you come in or go out.








   C. Do not open the door








   D. Keep the door open




 


(A. Passengers can get on and off the bus here.

                  3.Bus stop

               B. Buses do Not stop here.







   C. You should stop buses here.







   D. You can buy bus tickets here.


4……5……..

III. Choose ‘True’ or ‘False’ statements according to the text below. 
Bài tập thứ 3 là một bài đọc, bên dưới gồm 5 câu nói về bài đọc đó. Thí sinh đọc, hiểu bài và dựa vào nội dung để chon câu đúng (True) hoặc sai (False) như ví dụ sau:
                                                          The tricks of food photographers

         We’ve all seen the gorgeous photos of colourful vegetables and freshly-baked cakes in books and magazines. When we see these pictures we believe that if we follow the recipe, we can make food that looks like that too. However, not may people realize the strange things that photographers use the change a simple plates of food into the mouth-watering dishes in the photos.

         Food is one of the most difficult subjects for photographers. Hot food goes cold, cold food goes dry, and frozen food melts, making it useless. But don’t worry, because food photographers have the tools to deal with these problems. They don’t just visit photography shops. They also visit art shops, garages and pharmacies. As well as camera equipment, a photographer’s bag includes motor oil to help sauces look brighter, hairspray to stop cakes look dry, and a spoonful of shoe polish to help meat look cooked. 

         There are a few rules about food that photographers have to follow. If a photo is going to become part of an advert, rules say the food which the company wants to advertise must be the real thing. However, any other food in the photo doesn’t need to be real. Plastic ‘fruit’ or glass ‘ice’ in a drink next to the real dessert is acceptable, according to the rules. Of course, there are some photographers who choose not to use non-food items in their photos, even when the rules allow it, but that does make their job much more challenging.

         Whether a food photographer believe in using tricks or not, one thing is definitely true; food photography needs a lot of patience.   

Questions





                Answers
	
	True
	False

	1.The writer says we’ve all seen beautiful and colourful photos of vegetables and  cakes advertised in books and on TV.
	
	(

	2.The writer says that people who read cookbooks think their own food will look like the photos.         
	(
	

	3.The rules about food advertising say that all the food in the advert must be the real thing.
	
	(

	4.The rules also say that using plastic food is a dishonest technique to use.
	
	(

	5. The writer might say to a friend “I’m amazed by the products that professional use to make their photos look real”.  
	(
	


Chú ý: Ba bài tập trên thí sinh không phải viết mà chỉ đánh dấu câu trả lời do vậy nên đánh dấu mọi câu trả lời (mỗi câu hỏi chỉ đánh dấu một câu trả lời) cho dù đến phút chót vẫn không thật chắc chắn.
IV.  Fills each blank  with one word given in the box.
Bài tập thứ 4 là một bài đọc có 10 chỗ trống. Có 15 từ cho trước ở trong ô  phía trên bài đọc. Thí sinh đọc và hiểu bài để chọn từ đúng điền vào mỗi ô trống. Chú ý, có 10 ô trống, nghĩa là chỉ chon được 10 từ còn 5 từ thữa trong ô từ. Sau khi chọn từ đúng, thí sinh phải viết từ đó vào chỗ trống thích hợp. Ví dụ:

 got  

and

go

( any  
show

game

has  
 tell  

growing  
is 

can 

buy 

have  

keep   important  
English

       Everyone likes to play games. Games are important at (0) ….. any….. age to keep your mind sharp, learn new things, (1) ….and…..  maintain social skills.

      People say you can’t teach old dog new tricks. Modern research (2) …has..…..….. shown that senior citizens (3) …..…..….. continue to grow brain cells by exercising their mind. Games are a great way to exercise your mind. By concentrating on the tactics of the (4) …..…..….. , memorizing moves, keeping track of your opponents’ strategies, you can keep your brain functioning and (5) …..…..….. .

      Some games can teach you a lot. Games that questions, for example, will (6) …..…..…..  you what you don’t know. (Name the capital of Albania, for example.) It is always easier to learn something when you realize you don’t know it.

      When you play a game, you (7) …..…..….. to be considerate of your opponents. You can observe people’s reac tions and the way they interact as they play. It (8) …..…..….. always interesting to watch people. Maintaining personal contacts is (9) …..…..…..  for everyone.

       Regardless of your age, playing games can help you (10) …..…..….. your mind alert, learn new things, and build friendships.
Chú ý: Bài tập này yêu cầu phải viết từ đã chọn vào chỗ trống, như vậy mỗi chỗ trống phải điền một từ cho ở trong bảng, đến phút cuối nhớ đảm bảo rằng ôn nào cũng có một từ cho dù không thật chắc chắn.
B. WRITING

I.  Finish the second sentence with the same meaning as the sentence above it. 
Bài tập thứ nhất của thi viết tiếng Anh có 5 câu. Dưới mỗi câu đầy đủ thí sinh phải viết câu thứ 2 cùng nghĩa với câu bên trên. Thí sinh đọc hiểu câu đầy đủ để biết nghĩa của câu, sau đó dùng quy tắc ngữ pháp tiếng Anh để viết câu bên dưới, dùng các từ có sẵn để bắt đầu câu. Ví dụ:
1. Some newspapers have more pictures than text

…There are more pictures than text in some newspapers.............
2. Staying alone in the house, she sometimes feels lonely.

…Because she stays alone in the house, she sometimes feels lonely………

3. ………………….
4. …………………
5. …………………
II. Complete the story in 100 - 120 words.
Bài tập thứ hai của phần thi viết là viết một câu chuyện kể về một sự kiện hay một việc xảy ra trong quá khứ, độ dài khoảng 100 đến 120 từ. Chú ý 100-120 từ thì cần khoảng trên dưới 8 câu tiếng Anh. Thí sinh khi viết chú ý tới thời quá khứ của động từ tiếng Anh và câu chuyện không nên ngắn quả.

Chú ý: Toàn bài thi Đọc-Viết gồm 60 điểm, Đọc 30 điểm, Viết 30 điểm.
……………………………………………………………….
Test paper two (Bài thi Nghe)

Bài thi Nghe gồm 2 bài tập. 

I. Bài 1 giáo viên đọc bài nghe 2 lần. Thí sinh nghe và sau đó dựa vào nội dung nghe được đánh dấu vào 5 câu hỏi đúng (True) hay sai (False). Chú ý, giống như bài đọc số 3, thí sinh đánh dấu vào đủ 5 ô, mỗi ô chỉ chọn đúng hoặc sai, KHÔNG để trống hoặc đánh dấu cả đúng và sai cho 1 câu hỏi. Ví dụ:
	Statements
	True
	False

	1.  Bee Ling’s friend’s name is Daisy. 
	
	(

	2.  Bee Ling said in the letter that she had got her friend’s letter 2 days before.
	(
	

	3   Bee Ling enjoyed Christmas, playing about with her friend in the snow.
	(
	

	4.  Last week Bee Ling went to visit her aunt in Batu Pahat.
	
	(

	5.  Batu Pahat is a quiet little town in Malaysia. 
	(
	


II . Bài tập số 2 là môt bài đọc có 10 ô trống đánh số từ 1 đến 10. Giáo viên đọc bài nghe 2 lần. Trong khi nghe, thí sinh chọn từ còn thiếu (10 từ hoặc đôi khi là số từ), ghi ra giấy nháp, sau khi nghe 2 lần xong sẽ có thời gian cho thí sinh điền vào ô trống. Chú ý, khi nghe học viên không nên ghi hết từ vì mất thời gian, không bắt kíp giáo viên đọc câu tiếp. Khi điền từ trả lời, ngoài việc chọn được từ khi nghe, thí sinh còn dựa vào bài đọc có thể đoán được chữ / từ còn thiếu. Trước khi thu bài, thí sinh nên đảm bảo rằng mỗi ô trống có một từ, cho dù đến phút cuối cùng từ điền vào cũng không thật chắc chắn. Ví dụ.
         Many of the things we do, depend on receiving information from other people. Catching a train, making a phone call, (1) …and….. going to the cinema all involve information that is stored, processed and communicated. In the past this information (2) used…… to be kept on paper in the form of, for example, books, newspapers and timetables. Now more and more information is put on computers.

         Computers play a role in our everyday (3) …lives………….., sometimes without us even realizing it. Consider the (4) …?…….. of computers in both shops and offices. Big shops especially chain stores with branches (5) ……?…… over the country, have to deal with very (6) …?……..amounts of information. They have to make sure there are enough goods on the shelves (7) …?…..  customers to buy, they need to be able to re-order before stocks sell out, to decide which things are selling well and so on. All these processes are performed quickly (8) ……?……….. efficiently by computers.

         A lot of office work in the past involved information on paper. Once it had been dealt with (9) ……?……… people, the paper was put aside for future reference. This way of working was not particularly easy or fast. A computerized (10) ……?……… is much more efficient.
…………………………………………………………………………………..
TEST 3  (Thi Nói tiếng Anh)
Thi nói tiếng Anh yêu cầu từng thí sinh một làm bài gồm 3 phần. Phần 1 gồm trả lời 2-4 câu hỏi làm quen. Những câu hỏi làm quen có thể nằm trong những câu dưới đây.
1. What’s your name? /  Could you tell me your name please?/ Can I have your name please?

2.  Where do you come from? / Where are you from? / When were you born?
3. Where do you live?/ How long have you been living there?/ What do you like or dislike about this place?
4.  Are you married?/ Have you got your own family?
5.  Do you have a big family? / How many people are there in your family? Who are they?
6. What’s your job? / What do you do?

7. Where do you work? / What is your office address?

8. How do you  travel/go to work everyday?

9.  How long does it take you to get to work?

10. What do you do /like doing in your free time?

11. What do you think about the weather today?

12. When did you begin learning English? / How long have you learned English?

Sau khi trả lời câu hỏi làm quen thí sinh trình bày 1 chủ đề đã chọn trước khi trả lời với giáo viên chấm thi. Mỗi chủ đề trình bày khoảng 4-7 phút. Một số chủ đề thí sinh có thể gặp khi thi:
1.  Speak about yourself (your name, age, origin, job , hobbies and family)

2.  Describe your own house (a house/a flat, big / small, rooms, outside, family members.....)

3.Talk about the job that you do (your job, position, duty, office, how to travel, how many working hours, like or dislike, reasons, expectations......

      4. Talk about your  family ( your opinion, number of people, father, mother, age, their jobs, free time, relationship,...
      5- Talk about your learning of English (You can use some words given: job, English, necessary/ important, began, in class, try to speak, can read.......)
Sauk hi nói về chủ đề đã chọn. Thí sinh sẽ chuyển sang phần 3 trả lời một số câu hỏi của GV chấm thi về chủ đề vừa trình bày. Phiếu câu hỏi thi nói tiếng Anh có dạng sau:
	Speaking card 1
Part 1    Answer the questions
1. What’s your  name?

2.  What do you do?

3.  How do you  go to work everyday?

4.  How long does it take you to get to work?

Part 2  Talk about yourself.

        You can use some words given in your answer: your name, age, job, hobbies, living place, your family…….. 

    Part 3  Talk with the teacher about the topic



Chú ý: Thí sinh có thể chuẩn bị trước câu trả lời, chủ đề nói nhưng khi vào thi KHÔNG NÊN đọc bài đã chép ra giấy vì NÓI là NÓI.

Chúc Anh/Chị thi môn tiếng Anh tự tin, thành công !

Tháng 01 năm 2018
1

